
DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 1 (PH1110) CỦA ĐỢT CUỐI HK2 NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian thí nghiệm: Tuần 23,24,25,26 ( bắt đầu từ ngày 28/02/2022)

               - Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên sẽ chuẩn bị 02 bài; Nhóm 1:  Bài 1 và 5, Nhóm 2:  Bài 2 và 6, Nhóm 3:  Bài 3 và 1, 

               - Sinh viên có mặt trước giờ thí nghiệm 10 phút để quét mã QR  bằng ứng dụng  PC Covid, khai báo y tế trước khi vào phòng thí nghiệm.

courseidname SectionTypenote StudentID studentname groupname termid NHóm Tổ tổng kết đợt cuối Ghi chú

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202687 Đàm Quang Sáng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202354 Nguyễn Thái Dương KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 1 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202587 Nguyễn Văn Bình KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 1 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202256 Nguyễn Quang Duy Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 1 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202183 Vũ Quý Phú Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 1 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202195 Vũ Văn Quang Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 1 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202280 Nguyễn Anh Tú Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 2 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202359 Trần Văn Duy KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 2 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202360 Nguyễn Thị Duyên KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 2 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202393 Vũ Hải Hoàng KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 2 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202210 Trương Khánh Thiện Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 2 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204346 Nguyễn Thừa Huy Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 3 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204399 Vũ Bảo Sơn Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 3 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204409 Nguyễn Hữu Thắng Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 3 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204440 Nguyễn Thành Trung Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 3 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206176 Nguyễn Văn Trung Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 3 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204358 Trần Văn Khoa Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 4 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204387 Nguyễn Hương Quân Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 4 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202539 Nguyễn Lê Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20202 Nhóm 4 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20207112 Đặng Ngọc Hà Hàng không 01-K65 20202 Nhóm 4 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205934 Trần Minh Đức Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 4 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205605 Nguyễn Tuấn Dũng Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 4 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205657 Nguyễn Huy Hoàng Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 5 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205782 Nguyễn Hải Ninh Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 5 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205652 Dương Minh Hiếu Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 5 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-K1 chuyển K3

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205658 Nguyễn Huy Hoàng Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 5 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205703 Vân Quốc Tiến Huy Cơ khí 05-K65 20202 Nhóm 5 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204892 Hoàng Văn Thắng CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204867 Lê Quang Anh CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200604 Trần Lê Phương Thảo CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20207997 Phạm Vũ Huyền Trang CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200668 Lê Thành Vinh CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 1         *Thứ 2,5-Kíp 3-P203.D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206026 Đỗ Bá Văn Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 1 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202320 Nguyễn Văn Đạt KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 1 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202645 Phạm Trần Khánh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 1 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202423 Lê Viết Khoa KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 1 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200616 Nguyễn Quang Thịnh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 1 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205593 Hồ Phúc Đức Cơ khí 05-K65 20202 Nhóm 1 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205667 Vương Văn Huân Cơ khí 05-K65 20202 Nhóm 2 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205749 Nguyễn Văn Mạnh Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205757 Nguyễn Văn Minh Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205854 Nguyễn Văn Thiệu Cơ khí 05-K65 20202 Nhóm 2 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202584 Trần Hải Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 2 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202311 Nguyễn Mạnh Cường KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 3 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202328 Bùi Minh Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 3 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202609 Nguyễn Quốc Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 3 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202641 Nguyễn Lê Hồng Khanh KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 3 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202536 Đồng Bảo Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 3 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

 Kíp 1: 06h45-09h20

Kíp 2:09h20-11h55

Kíp 3:12h30-15h05

Kíp 4:15h05-17h40

Kíp 5:17h40-20h15

 Chú ý:   - Sinh viên xem thời gian thí nghiệm và phòng thí nghiệm cụ thể  tại cột màu vàng. 

               - Sinh viên phải chuẩn bị bài mới được vào phòng thí nghiệm, mang theo thẻ SV hoặc CCCD.

Nhóm 4:  Bài 4 và 2, Nhóm 5:  Bài 5 và 3, Nhóm 6:  Bài 6 và 4,

  -  Sinh viên thực hiện 5K



PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202721 Nguyễn Văn Tú KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 4 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200135 Mai Hà Đạt CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 4 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204919 Đỗ Hoàng Long CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 4 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200422 Nguyễn Xuân Nam CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 4 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204865 Nguyễn Thế An CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 4 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200145 Trần Vương Quốc Đạt CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 4 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200311 Vũ Tấn Khải CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 5 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204901 Hoàng Anh Chung CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 5 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204902 Đặng Quốc Cường CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 5 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204905 Nguyễn Ngọc Dũng CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 5 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204911 Lê Văn Hoàng CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 5 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204913 Nguyễn Văn Hưng CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 6 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204920 Nguyễn Hải Long CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204895 Phan Thái Việt CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204880 Vũ Quang Huy CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20209705 Dương Vũ Tuấn Minh CTTT Data Science & AI 01-K64 20202 Nhóm 6 2         Thứ 2,5-Kíp 1-P202,D3-Tuần 27,28 Thứ 2,5-Kíp 2 chuyển K1

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205666 Trịnh Phúc Hoàng Cơ khí 02-K65 20202 Nhóm 1 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205968 Phạm Tuấn Kiệt Cơ khí 02-K65 20202 Nhóm 1 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202432 Nguyễn Đăng Lịch KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202475 Phan Bảo Ngọc KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202507 Nguyễn Tiến Sơn KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205842 Nguyễn Mạnh Thắng Cơ khí 02-K65 20202 Nhóm 1 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205919 Nguyễn Hải Anh Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 2 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205540 Mai Văn Ánh Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 2 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205612 Trương Tuấn Dũng Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 2 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205834 Dương Văn Tấn Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 2 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205849 Nguyễn Phúc Thành Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 2 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205896 Phạm Đức Tuấn Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 2 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205904 Trương Ngọc Tùng Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 3 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202289 Kim Tuấn Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20202 Nhóm 3 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202614 Nguyễn Đình Giỏi KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 3 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202404 Nguyễn Quang Huy KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20202 Nhóm 3 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200325 Trần Đình Khánh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 3 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202700 Nguyễn Đình Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 4 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205856 Nguyễn Bá Thông Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 4 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202585 Trần Tuấn Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 4 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202606 Nguyễn Tiến Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 4 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200252 Nguyễn Đức Huân KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 4 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202433 Bùi Tuấn Linh KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 4 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202454 Vũ Tiến Mạnh KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 5 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202481 Nguyễn Hoàng Phát KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 5 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202508 Phạm Thái Sơn KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20202 Nhóm 5 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202701 Tô Thành Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 5 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202315 Nguyễn Hải Đăng KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 5 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202458 Hòa Quang Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 5 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202466 Trần Phú Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 6 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202663 Nguyễn Hải Nam KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 6 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202491 Nguyễn Hoàng Tuấn PhươngKT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 6 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200534 Đỗ Minh Tài KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20202 Nhóm 6 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202547 Tạ Quang Trường KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 6 3         Thứ 2,5-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202554 Bùi Anh Tuấn KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20202 Nhóm 1 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202567 Nguyễn Xuân Vang KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20202 Nhóm 1 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202067 Nguyễn Bá Anh Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 1 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202081 Nguyễn Doãn Cường Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 1 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202262 Hoàng Quốc Hưng Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 1 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202139 Nguyễn Vinh Khánh Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 1 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202142 Nguyễn Trung Kiên Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 2 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202191 Phạm Minh Quân Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 2 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202279 Hà Bảo Trung Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 2 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202579 Đào Duy Hà Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 2 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202588 Vương Văn Cương KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 2 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202512 Mai Hoàng Tâm KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 2 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202515 Bùi Sỹ Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 3 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202060 Nguyễn Hữu An Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 3 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202102 Lê Đức Dương Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 3 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202106 Lưu Thị Lương Duyên Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 3 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28



PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202121 Đinh Việt Hoàn Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 3 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202147 Phùng Viết Lâm Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 4 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200613 Đinh Ngọc Thế Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 4 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202607 Trần Đình Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 4 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202257 Trần Thuỷ Giang Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 4 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200238 Hà Quang Hoàng Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 4 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202422 Đặng Minh Khiết KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 4 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202436 Nguyễn Xuân Lộc KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 5 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202500 Nguyễn Công Quyết KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 5 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202226 Triệu Ngọc Tuân Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 5 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202239 Nguyễn Quốc Việt Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 5 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202064 Lê Đức Anh Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 5 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202075 Trần Văn Cao Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 5 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202095 Nguyễn Hồng Đức Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 6 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202109 Lê Thị Thu Hà Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 6 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202150 Nguyễn Bảo Luân Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 6 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202153 Nguyễn Đức Mạnh Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 6 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202179 Ngô Gia Phong Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 6 4         Thứ 2,5-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202215 Phạm Văn Tiến Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 1 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204290 Hoàng Viết Điện Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 1 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204335 Lưu Việt Hưng Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 1 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204357 Đàm Trọng Khoa Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 1 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204385 Nguyễn Văn Phước Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 1 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204394 Lê Vũ Tuấn Sang Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 1 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204500 Lê Quang Tân Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 2 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206195 Trương Hoàng Tùng DươngToán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 2 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206140 Nguyễn Duy Hòa Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 2 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206145 Nguyễn Phi Hùng Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 2 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206149 Nguyễn Đức Huynh Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 2 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206200 Vũ Ngọc Lâm Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 2 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206159 Nguyễn Trọng Nghĩa Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 3 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200591 Ngô Văn Thành Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 3 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206174 Bùi Mạnh Tiến Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 3 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204310 Vũ Tùng Duy Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 3 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204313 Lê Thanh Hiền Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 3 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204478 Nguyễn Xuân Hoàn Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 4 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204336 Nguyễn Phạm Hưng Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 4 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204353 Hoàng Ngọc Khánh Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 4 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204415 Phạm Tiến Thành Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 4 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204421 Uông Ngọc Thịnh Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 4 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204427 Phạm Hải Tiến Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 4 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204445 Nghiêm Xuân Trường Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 5 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206118 Trần Hồng Anh Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 5 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206123 Đỗ Thế Chiến Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 5 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206190 Lê Viết Đăng Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 5 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206192 Đàm Công Danh Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 5 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200131 Dương Tiến Đạt Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 5 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206194 Vũ Mạnh Dũng Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 6 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206137 Bùi Huy Hậu Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 6 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206139 Nguyễn Đức Hiếu Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 6 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206154 Hoàng Lê Lương Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 6 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206160 Bùi Hồng Phi Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 6 5         Thứ 2,5-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206177 Trần Nhật Trung Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 1 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204254 Ngô Thế Anh Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 1 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204265 Lưu Xuân Bính Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 1 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204277 Nguyễn Tiến Cường Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 1 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204320 Vũ Trung Hiếu Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 1 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204481 Phạm Trung Hội Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 1 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204446 Nguyễn Quang Trường Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 2 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204456 Lại Văn Tuyến Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 2 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200036 Nguyễn Thị Vân Anh Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 2 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206116 Phạm Duy Anh Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 2 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200088 Nguyễn Tiến Chinh Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 2 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206128 Phạm Văn Tiến Dũng Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 2 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206135 Trần Thị Thúy Hằng Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206199 Nguyễn Thị Hoa Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28



PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206150 Bùi Quốc Khải Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206155 Bùi Duy Mạnh Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206204 Lương Bảo Minh Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206161 Phạm Thọ Phương Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206173 Đồng Bá Thùy Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 4 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206216 Lương Huy Tú Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 4 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206181 Bùi Thanh Tùng Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 4 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206185 Dương Đình Văn Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 4 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20163831 Lê Đức Thắng Điện 3 K61 20202 Nhóm 4 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205800 Hoàng Xuân Đình Quân Cơ khí 02-K65 20202 Nhóm 4 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205623 Vũ Hải Dương Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 5 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205526 Lê Tuấn Anh Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 5 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205643 Phạm Văn Hải Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 5 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205681 Phan Văn Hưng Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 5 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205883 Trần Xuân Trường Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 5 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205900 Mạc Thanh Tùng Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 5 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202287 Đinh Tuấn Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 6 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205578 Dương Tiến Đạt Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 6 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202375 Bùi Đức Hiếu KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 6 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205857 Nguyễn Văn Thuận Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 6 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205582 Nguyễn Văn Đạt Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 6 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206005 Phạm Quang Thiện Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 6 6         Thứ 2,5-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205597 Phạm Văn Đức Cơ khí 02-K65 20202 Nhóm 1 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202369 Nguyễn Nhân Hạng KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205690 Lăng Quang Huy Cơ khí 02-K65 20202 Nhóm 1 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202642 Nguyễn Tuấn Khanh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202549 Trịnh Anh Tú KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205654 Trần Trung Hiếu Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 1 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200419 Đăng Hải Nam KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 2 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202160 Trần Tuấn Minh Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 2 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202131 Nguyễn Quang Huy Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 2 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202143 Phạm Gia Kiên Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 2 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202065 Lê Việt Anh Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 2 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202145 Thân Văn Kiên Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 3 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202235 Phạm Vĩnh Tuyền Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 3 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202080 Bùi Công Cường Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 3 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202196 Tôn Cường Quốc Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 3 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202201 Đỗ Chí Tâm Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 3 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202230 Phan Quốc Tuấn Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 4 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200676 Phan Hoàng Vũ Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 4 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204340 Hoàng Quốc Huy Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 4 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206163 Phan Anh Quốc Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 4 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206172 Vũ Thị Hoài Thu Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 4 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206221 Ngô Ngọc Vương Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 5 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206130 Hách Hải Dương Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 5 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206131 Trần Đức Duy Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 5 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206142 Bùi Đức Hoàng Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 5 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206187 Lê Ngọc Yến Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 5 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204282 Mai Hải Đăng Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 6 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204285 Nguyễn Đình Đạt Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 6 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206126 Nguyễn Công Đạt Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 6 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206133 Nguyễn Thị Hạ Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 6 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206175 Nguyễn Lương Quỳnh TrangToán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 6 7         Thứ 2,5-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202283 Nguyễn Quốc An KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 1 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202347 Nguyễn Mạnh Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 1 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202678 Hoàng Đức Quân KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 1 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202535 Đặng Quang Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 1 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200571 Đoàn Nguyễn Sơn Tùng KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 1 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202453 Vũ Hữu Mạnh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20202 Nhóm 1 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202462 Nguyễn Anh Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 20202 Nhóm 2 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202545 Lang Văn Trường KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 2 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202726 Mai Quang Vinh KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 20202 Nhóm 2 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202397 Mai Duy Hùng KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20202 Nhóm 2 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204258 Nguyễn Việt Anh Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 2 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205354 Nguyễn Danh Liêm Cơ điện tử 06-K65 20202 Nhóm 2 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205948 Dương Minh Hoàng Cơ khí 01-K65 20202 Nhóm 3 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28



PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205559 Trần Mạnh Chiến Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 3 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202296 Nguyễn Tuấn Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 20202 Nhóm 3 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200584 Nguyễn Hoàng Thanh KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 20202 Nhóm 3 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202267 Đỗ Trung Kiên Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 3 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206680 Lê Quang Phong Vật lý 01-K65 20202 Nhóm 3 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20184641 Trần Công Trung Cơ điện tử 03-K63 20202 Nhóm 4 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20183259 Tống Văn Biên Nhiệt 02-K63 20202 Nhóm 4 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204705 Đào Tường Vinh Khoa học máy tính 03-K65 20202 Nhóm 4 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206998 Nguyễn Duy Tân KT ô tô 02-K65 20202 Nhóm 4 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206496 Ngô Văn Tuấn Vật liệu 02-K65 20202 Nhóm 4 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206021 Đỗ Minh Tuấn Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 4 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205555 Lý Hoàng Chiến Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 5 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202444 Trần Khánh Lương KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 5 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200453 Trịnh Đức Nhật KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 5 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202555 Hồ Sỹ Tuấn KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 5 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202424 Trần Đăng Khoa KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 5 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200402 Ngô Xuân Nhật Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 20202 Nhóm 5 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200649 Trần Văn Trung KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 6 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200594 Nguyễn Phúc Thành CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 6 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204909 Nguyễn Trung Hiếu CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 6 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200662 Hoàng Xuân Việt CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 6 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204914 Nguyễn Duy Khánh CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 6 8         Thứ 2,5-Kíp 3-P205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205568 Nguyễn Việt Cường Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 1 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205577 Đỗ Tiến Đạt Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 1 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205587 Nguyễn Văn Đô Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 1 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205739 Hoàng Đức Long Cơ khí 09-K65 20202 Nhóm 1 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205880 Nguyễn Duy Trường Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 1 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205541 Nguyễn Mậu Bắc Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 1 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205963 Bùi Quang Khải Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 2 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205760 Đỗ Danh Nam Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 2 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205787 Nguyễn Duy Phú Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 2 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200435 Nguyễn Trung Nghĩa KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 20202 Nhóm 2 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202484 Nguyễn Văn Phong KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20202 Nhóm 2 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202108 Nguyễn Đình Giáp Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 3 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202115 Nguyễn Minh Hiếu Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 3 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202124 Phạm Phan Hoàng Kỹ thuật điện 03-K65 20202 Nhóm 3 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202720 Trần Đức Trường KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 3 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202079 Lê Thành Công Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 3 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202277 Nguyễn Quốc Toàn Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 3 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202163 Vũ Tiến Mỹ Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 4 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200636 Trần Viết Trọng Kỹ thuật điện 01-K65 20202 Nhóm 4 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202729 Nguyễn Thiện Vũ KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 20202 Nhóm 4 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202082 Nguyễn Mạnh Cường Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 4 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202122 Dương Đình Hoàng Kỹ thuật điện 05-K65 20202 Nhóm 4 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200359 Hoàng Hiếu Long Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 5 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202166 Hạ Phương Nam Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 5 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202188 Hồ Minh Quân Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 5 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202224 Nguyễn Hoàng Anh Tú Kỹ thuật điện 04-K65 20202 Nhóm 5 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204275 Nguyễn Tiến Công Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 5 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204365 Lê Đức Minh Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 5 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204414 Nguyễn Trung Thành Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 6 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204420 Lê Vũ Thiệp Kỹ thuật nhiệt 04-K65 20202 Nhóm 6 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206117 Phạm Ngọc Anh Toán-Tin 01-K65 20202 Nhóm 6 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206144 Nguyễn Trọng Huy HoàngToán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 6 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206205 Vũ Văn Nghĩa Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 6 9         Thứ 2,5-Kíp 4-p202,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204264 Trần Ngọc Bảo Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 1 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204319 Nguyễn Minh Hiếu Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 1 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204433 Nguyễn Đức Trọng Kỹ thuật nhiệt 05-K65 20202 Nhóm 1 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206141 Nguyễn Văn Hoàn Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 1 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206146 Nguyễn Quốc Hương Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 1 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206158 Vũ Nhật Minh Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 1 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206213 Phạm Văn Thức Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 2 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206179 Hoàng Văn Tú Toán-Tin 02-K65 20202 Nhóm 2 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204259 Trần Thế Anh Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 2 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204286 Nguyễn Tiến Đạt Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 2 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204331 Nguyễn Quang Hùng Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 2 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28



PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204411 Thái Doãn Thắng Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 2 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204416 Phan Tuấn Thành Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 3 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204422 Lê Văn Thuần Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 3 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204428 Phạm Hồng Tiến Kỹ thuật nhiệt 06-K65 20202 Nhóm 3 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206189 Trần Tuấn Anh Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206121 Ngô Thế Bằng Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 3 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206759 Cao Tuấn Hiệp Hạt nhân 01-K65 20202 Nhóm 3 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200595 Trần Minh Thành Toán-Tin 03-K65 20202 Nhóm 4 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202373 Đặng Vũ Hiệp KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 20202 Nhóm 4 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206933 Lê  Thành KT ô tô 01-K65 20202 Nhóm 4 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202983 Đào Quang Khải Quản lý công nghiệp 01-K65 20202 Nhóm 4 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205551 Phùng Tiến Bình Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 4 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205641 Nguyễn Quang Hải Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 4 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205957 Nguyễn Tuấn Hưng Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 5 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205706 Hồ Văn Khải Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 5 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205740 Nguyễn Hải Long Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 5 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205788 Nguyễn Khắc Phú Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 5 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205807 Vũ Trọng Quân Cơ khí 10-K65 20202 Nhóm 5 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205835 Nguyễn Trọng Tấn Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 5 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20206018 Nguyễn Tuấn Trường Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 6 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205562 Nguyễn Viết Công Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 6 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205810 Phạm Sĩ Quang Cơ khí 03-K65 20202 Nhóm 6 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205523 Bùi Tuấn Anh Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 6 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202583 Tạ Duy Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 6 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205570 Vũ Ngọc Cường Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 6 10       Thứ 2,5-Kíp 4-p203,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202326 Nguyễn Văn Đồng KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 1 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202337 Trần Minh Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 1 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205603 Nguyễn Đình Dũng Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 1 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205716 Lâm Văn Khoa Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 1 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205827 Tô Trường Sơn Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 1 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205890 Bùi Duy Tuấn Cơ khí 11-K65 20202 Nhóm 1 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205527 Lê Việt Anh Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205563 Trần Minh Công Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205573 Vũ Văn Đáng Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205692 Nguyễn Dương Huy Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205702 Trương Quang Huy Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205972 Nguyễn Quang Linh Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 2 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205783 Quách Văn Ninh Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 3 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205829 Nguyễn Xuân Tài Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 3 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205844 Phùng Việt Thắng Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 3 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205861 Đỗ Xuân Tiến Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 3 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202586 Đoàn Văn Bình KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 20202 Nhóm 3 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205600 Vũ Văn Đức Cơ khí 06-K65 20202 Nhóm 4 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205626 Đỗ Văn Duy Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 4 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205764 Nguyễn Văn Nam Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 4 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20205884 Trừ Quang Trường Cơ khí 04-K65 20202 Nhóm 4 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20202332 Nguyễn Đình Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 20202 Nhóm 4 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28
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PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204907 Nguyễn Hữu Tuấn Duy CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 5 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204889 Hoàng Gia Nguyên CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 5 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204868 Lương Hoàng Anh CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 5 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204900 Nguyễn Việt Anh CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 5 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28
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PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204903 Nguyễn Thành Đạt CTTT Data Science & AI 01-K65 20202 Nhóm 6 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20200385 Nguyễn Trần Xuân MạnhCTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204894 Nguyễn Nho Trung CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28

PH1110EPhysics I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/3/2022 20204897 Hoàng Long Vũ CTTT Data Science & AI 02-K65 20202 Nhóm 6 11       Thứ 2,5-Kíp 4-p205,D3-Tuần 27,28
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